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Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2317/SYT-VP ngày 11 tháng  05 năm 

2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc thẩm định hồ sơ Quyết định ban hành Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện chức năng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được 

sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sau khi nghiên 

cứu nội dung dự thảo và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý 

kiến thẩm định như sau: 

I. Hồ sơ đề nghị thẩm định 

Hồ sơ đề nghị thẩm định được cơ quan soạn thảo gửi đến gồm: 

1. Dự thảo: Tờ trình, Quyết định. 

2. Bản sao văn bản góp ý và bản tổng hợp ý kiến góp ý các cơ quan, 

đơn vị. 

3. Kết quả lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại Văn bản số 

799/VP-CTTĐT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

Như vậy, căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, hồ sơ gửi đề 

nghị thẩm định đầy đủ theo quy định pháp luật. 

II. Nội dung thẩm định 

1. Sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự 

thảo Quyết định 

Ngày 24/6/2020, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-SYT ban 

hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 



2 

 

tỉnh Đồng Nai trên cơ sở căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 

12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế, 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tuy nhiên, theo khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-

BYT-BNV quy định “Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm”. 

Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương quy định “d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc sở;”. 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương  và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương quy định Sở Y tế 

có nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh “Dự thảo quyết định quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế;”. 

Từ các quy định nêu trên việc cơ quan soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế 

tỉnh Đồng Nai là cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung). 

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật 

Dự thảo xây dựng các nội dung phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 

nhiệm vụ quyền hạn, theo các quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; Nghị 

định 107/2020/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV; Thông 

tư số 37/2021/TT-BYT; khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, phù hợp về nội dung và thẩm quyền theo quy định. 

3. Sự phù hợp về nội dung và ngôn ngữ trình bày của dự thảo theo 

quy định pháp luật 
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3.1. Về dự thảo Quyết định 

Sở Tư pháp thống nhất với nội dung, hình thức dự thảo xây dựng. 

3.2. Về dự thảo Quy định 

a) Đối với nội dung tại khoản 1, để đảm bảo thống nhất quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; khoản 1 Mục II Thông tư 

liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm 

cụm từ “quy hoạch” ngay trước cụm từ “kế hoạch phát triển dài hạn”. 

b) Đối với nội dung tại khoản 5, đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày 

đầy đủ cụm từ “Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh” để đảm 

bảo thống nhất với quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 2 Thông tư số 

37/2021/TT-BYT. 

c) Tại khoản 6, để đầy đủ, thống nhất nội dung theo quy định tại khoản 7 

Mục II Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV, điểm e khoản 9 Điều 2 

Thông tư số 37/2021/TT-BYT, đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày lại thành 

“Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; Tham mưu 

lãnh đạo Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh”. 

d) Tại khoản 8, để đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 4 Mục II 

Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV, điểm d khoản 9 Điều 2 Thông 

tư số 37/2021/TT-BYT, đề nghị trình bày lại thành “Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, 

cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác 

phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh”. 

d) Tại khoản 9, đề nghị bổ sung cụm từ “vệ sinh” ngay trước cụm từ “an 

toàn thực phẩm”. 

3.3. Về dự thảo Tờ trình  

Tại nội dung Mục I sự cần thiết ban hành Quyết định, đề nghị cơ quan 

soạn thảo trình bày thêm nội dung liên quan đến Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở 

Y  tế đã ban hành để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nắm thêm thông tin trong quá 

trình xem xét, quyết định. 

III. Kết luận  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Sở Tư pháp kết luận như sau: 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế 

tỉnh Đồng Nai đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
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pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP).  

Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu nội dung ý kiến thẩm định của Sở 

Tư pháp để hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, phê duyệt. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đề 

nghị Sở Y tế nghiên cứu, hoàn chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- TTTĐT Sở; 

- Lưu: VT, XDPBPL. 
<D:\Lam\2023\Báo cáo\Báo cáo thẩm định>  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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